
STT Tên trường Cấp học Tên cơ quan quản lý Tên Xã/ Phường/ Thị trấn Vùng

Định mức số 
lượng học 
sinh/lớp

Ghi chú

I

1 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH xã Hiếu Tiểu học Ủy ban nhân dân huyện Kon 
Plông

Xã Hiếu 1 20

2 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH Ngọk Tem Tiểu học Ủy ban nhân dân huyện Kon 
Plông

Xã Ngọk Tem 2 20

3 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH Măng Cành Tiểu học Ủy ban nhân dân huyện Kon 
Plông

Xã Măng Cành 2 26

4 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH Đắk Ring Tiểu học Ủy ban nhân dân huyện Kon 
Plông

Xã Đắk Ring 1 20

5 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH Đắk Nên Tiểu học Ủy ban nhân dân huyện Kon 
Plông

Xã Đắk Nên 1 20

6 Trường TH Pờ Ê Tiểu học Ủy ban nhân dân huyện Kon 
Plông

Xã Pờ Ê 2 26

7 Trường TH Măng Đen Tiểu học Ủy ban nhân dân huyện Kon 
Plông

Thị trấn Măng Đen 3 31

8 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH thị trấn Măng Đen Tiểu học Ủy ban nhân dân huyện Kon 
Plông

Thị trấn Măng Đen 3 31

II

Tiểu học 20

THCS 31

Tiểu học 20

THCS 31

Xã Măng Bút
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(Kèm theo Quyết định số 78 /2024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

Ủy ban nhân dân huyện Kon 
Plông

Xã Măng Bút 1

1

1 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 1

2 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 Ủy ban nhân dân huyện Kon 
Plông
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sinh/lớp
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Tiểu học 26

THCS 36

III

1 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Hiếu THCS
Ủy ban nhân dân huyện Kon 

Plông
Xã Hiếu 1 31

2 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ngọk Tem THCS
Ủy ban nhân dân huyện Kon 

Plông
Xã Ngọk Tem 2 36

3 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Măng Cành THCS
Ủy ban nhân dân huyện Kon 

Plông
Xã Măng Cành 2 36

4 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Đắk Ring THCS
Ủy ban nhân dân huyện Kon 

Plông
Xã Đắk Ring 1 31

5 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Đắk Nên THCS
Ủy ban nhân dân huyện Kon 

Plông
Xã Đắk Nên 1 31

6 Trường THCS Pờ Ê THCS
Ủy ban nhân dân huyện Kon 

Plông
Xã Pờ Ê 2 36

7 Trường THCS Măng Đen THCS
Ủy ban nhân dân huyện Kon 

Plông
Thị trấn Măng Đen 3 41

8
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS thị trấn Măng 
Đen THCS

Ủy ban nhân dân huyện Kon 
Plông

Thị trấn Măng Đen 3 36

Tổng cộng có 19 trường./.

TRUNG HỌC CƠ SỞ

3 Trường TH và THCS Đắk Tăng Ủy ban nhân dân huyện Kon 
Plông

Xã Đắk Tăng 2


